
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : ANH VĂN PHẬT PHÁP 6

MÃ MÔN: ENG116; MÃ LỚP: 515.SN.ENG116.1.C
GIẢNG VIÊN : ĐĐ.TS. THÍCH HOẰNG HÒA

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ NĂM NGÀY 29/12/2022 ; TẦNG TRỆT - TÒA TĂNG XÁ II

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000375 Hoàng Thị Quỳnh Trâm TN. Như Cảnh    

2 2010000020 Đào Khai Minh T. Ngộ Trí Viên    

3 2050000031 Đỗ Văn Duynh T. Bửu Đắc    

4 2050000034 Nguyễn Thành Hải T. Tượng Tâm    

5 2050000036 Võ Công Hậu T. Quảng Hậu    

6 2050000056 Trần Lê Hùng Huy T. Ấn Chơn    

7 2050000060 Nguyễn Thanh Khang T. Tịnh An    

8 2050000065 Nguyễn Văn Kỳ T. Nhuận Tài    

9 2050000070 Ngô Nhựt Linh T. Thông Luận    

10 2050000092 Phạm Minh Nhí T. Minh Thanh    

11 2050000094 Nguyễn Văn Phát T. Nhuận Nguyện    

12 2050000104 Nguyễn Ngọc Sang T. Thiện Phước    

13 2050000134 Huỳnh Quốc Tín T. Minh Niệm    

14 2050000145 Nguyễn Văn Trường T. Nhuận Luân    

15 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành    

16 2050000198 Nguyễn Thị Diễm TN. Trung Mẫn    

17 2050000215 Nguyễn Thị Duyên TN. Liên Chấn    

18 2050000233 Đặng Thị Hằng TN. Vạn Thuận    

19 2050000239 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Tuệ Đức    

20 2050000243 Phạm Thị Mỹ Hạnh TN. Liên Kiến    

21 2050000246 Nguyễn Thị Hiền TN. Trung Huệ    

22 2050000247 Lê Thị Hoàng Hiền TN. Hằng Nguyên    

23 2050000261 Nguyễn Thị Huệ TN. Nhuận Long    

24 2050000315 Nguyễn Thị Thanh Mẫn TN. Trung Nhơn    

25 2050000333 Nguyễn Thị Ngân TN. Chơn Hà    

26 2050000355 Lâm Thị Nhung TN. Pháp Như    

27 2050000403 Nguyễn Thị Thanh TN. Trung Thiền    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2050000421 Trương Thị Hà Duy Thuận TN. Huệ Khai    

29 2050000444 Mai Thị Thu Trâm TN. Thiện Phúc    

30 2050000448 Hồ Như Ngọc Trân TN. Liên Thư    

31 2050000458 Đinh Thị Trọng TN. Liên Quy    

32 2050000479 Nguyễn Thị Kiều Vi TN. Diệu Nghiêm    
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